
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Phước Lộc, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

25/06/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT 
TRIỂN PHƯỚC HÒA

3502256480

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông

4210

2. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4100(Chính)

3. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
Chi tiết: Sửa chữa xe máy

4542

4. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác và kinh doanh khoáng sản: cát, đá, sỏi 
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo 
quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

0810

5. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất và lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn; Sản xuất 
và kinh doanh bê tông tươi (Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt 
động khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi 
trường)

2395

6. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất 
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo 
quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

2392

7. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, đường dây 
và trạm biến áp

4290

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe có 
động cơ

4530

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUOC HOA INVESTMENT 
CONTRUCSTION & DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 064.3876949
Email: info@phideco.com.vn

0643.937882
http://phideco.com.vn

Fax:
Website:
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38.442.900.325 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép

4662

10. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Kinh doanh ô tô và xe có động cơ khác

4511

11. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Kinh doanh xe máy

4541

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng (chất 
phụ gia bê tông)

4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh hàng trang trí nội, ngoại thất; kinh doanh 
nguyên vật liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng và hàng trang 
trí nội thất; kinh doanh hàng tiểu thủ công nghiệp; kinh doanh 
sản phẩm nhựa, cao su; kinh doanh giấy và nguyên phụ liệu 
ngành giấy;
Kinh doanh hóa chất (Trừ hóa chất mang tính độc hại mạnh và 
cấm lưu thông)
Kinh doanh nhựa PP-PE, hạt nhựa;
Mua bán phế liệu (Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động kinh 
doanh ngành nghề trên khi đã có đủ điều kiện theo quy định 
của Luật bảo vệ Môi trường)

4669

14. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thiết bị máy móc, phương tiện vận tải phục 
vụ thi công, hàng tiểu thủ công nghiệp

3290

15. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

4520

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

18. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

19. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, sửa chữa phương tiện thủy

3315

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận và các hoạt động hỗ trợ cho vận 
tải, khai thác và kinh doanh bến cảng thủy nội địa

5229

21. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 
nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 
cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 
Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
XÂY DỰNG 
VÀ KINH 
DOANH 
VẬT TƯ

9-19 (lầu 6) Hồ Tùng 
Mậu, Phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

18.356.490.000 47,75 0301460120

2 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
XÂY DỰNG 
VÀ 
THƯƠNG 
MẠI BAN 
TÍCH

49 Lê Quốc Hưng, 
phường 12, Quận 4, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

480.530.000 1,25 0303349801

3LƯƠNG 
NGỌC LAN

Số 32/2A, khu phố 2, 
Phường Tân Kiểng, 
Quận 7, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

96.110.000 0,25 024211055

4 PHAN 
TRUNG 
HUY

Số 30/5 Hoàng Hoa 
Thám, Phường 12, 
Quận Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

19.509.770.000 50,75 023177628

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHAN TRUNG HUY Nam

20/11/1976 Kinh Việt Nam

023177628
28/11/2006 Công An Thành phố Hồ Chí Minh

Số 30/5 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 30/5 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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